
Tên cơ quan, đơn vị: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai MẪU BIỂU SỐ 19

Chương: 414

DỰ KIẾN SỐ THU, CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ

GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2021 - 2023

(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư 
Đơn vị: Triệu đồng

1 2 3=2/1 4 5

A Các khoản phí, lệ phí

I Tổng số thu phí, lệ phí 14.317 14.320 14.878 15.520

- Văn phòng Sở 3.717 3.720 4.278 4.920

- Phòng công chứng số 1 3.800 3.800 3.800 3.800

- Phòng công chứng số 3 2.300 2.300 2.300 2.300

- Phòng công chứng số 4 4.500 4.500 4.500 4.500

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 11.100 11.100 11.573 12.116

- Văn phòng Sở 3.150 3.150 3.623 4.166

- Phòng công chứng số 1 2.850 2.850 2.850 2.850

- Phòng công chứng số 3 1.725 1.725 1.725 1.725

- Phòng công chứng số 4 3.375 3.375 3.375 3.375

III Số phí nộp NSNN (I - II) 3.217 3.220 3.306 3.404

- Văn phòng Sở 567 570 656 754

- Phòng công chứng số 1 950 950 950 950

- Phòng công chứng số 3 575 575 575 575

- Phòng công chứng số 4 1.125 1.125 1.125 1.125

B Thu, chi sự nghiệp, dịch vụ

I Tổng số thu 600 600 770 847

1
Từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công do 

Nhà nước định giá

2
Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định 

của pháp luật
600 700 0 770 847

TT Dịch vụ đấu giá tài sản 600 700 770 847

II Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ 600 700 770 847

Chi sự nghiệp

TT Dịch vụ đấu giá tài sản 600 700 770 847
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